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STT Word Vietnamese meaning 

1 essential (adj)  quan trọng (= important = crucial = vital) 

2 international (adj) thuộc phạm vi quốc tế 

3 overseas (adj) nước ngoài 

4 foreign (adj)  nước ngoài 

5 worldwide (adj)  trên toàn thế giới 

6 opportunity (n)  cơ hội 

7 content (n) nội dung 

8 career (n) nghề nghiệp 

9 a series of sth một chuỗi những cái gì đó 

10 a long period of time một thời gian dài 

11 plan on sth lên kế hoạch cho 

12 career oppotunities  cơ hội nghề nghiệp 

13 decide to V quyết định làm gì 
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